
Trang 1 

STT Lớp Họ Tên Ngày sinh GVHD Số điện thoại Ghi chú
1 VB15TC002 Nguyễn Văn Anh 14/10/1988 ThS.Huỳnh Thị Cẩm Hà 0908531301
2 VB14TC004 Lư Vỹ Bình 06/11/1984 ThS. Hoàng Thị Phương Thảo 0909980105
3 VB14TC001 Huot Chandara 01/01/1981 ThS. Hoàng Thị Phương Anh 0973607230
4 VB15TC001 Tô Thị Duyên 14/10/1988 ThS. Hoàng Thị Phương Anh 0973607230
5 VB14TC004 Trần Thị Thanh Hà 12/04/1985 ThS. Từ Thị Kim Thoa 0983034936
6 VB14TC000 Lê Thị Hồng Hạnh 25/11/1988 ThS. Hoàng Thị Phương Anh 0973607230
7 VB13TC002 Nguyễn Tấn Huệ 03/03/1985 ThS.Huỳnh Thị Cẩm Hà 0908531301
8 VB14TC004 Lê Thanh Huyền 21/05/1987 PGS.TS. Trần Thị Thùy Linh 0903359652
9 VB15TC003 Trần Tấn Hữu 28/11/1977 ThS. Lê Văn Tám 0903752552

10 VB13TC005 Hoàng Văn Khánh 14/07/1986 ThS. Lương Thị Thảo 0989676450
11 VB15TC000 Phạm Đình Long 29/12/1980 ThS. Lê Văn Tám 0903752552
12 VB15TC001 Trần Hoàng Long 10/10/1988 PGS.TS. Lê Thị Lanh 0903006691
13 VB14TC004 Kiều Hoàng Nam 14/11/1985 ThS. Từ Thị Kim Thoa 0983034936
14 VB15TC003 Phạm Xuân Nam 20/04/1982 PGS.TS. Lê Thị Lanh 0903006691
15 VB15TC002 Cao Thị Mỹ Ngọc 11/09/1986 ThS. Hoàng Thị Phương Thảo 0909980105
16 VB15TC000 Hoàng Thụy Thảo Nguyên 20/10/1989 ThS. Lương Thị Thảo 0989676450
17 VB15TC004 Võ Trung Nhân 15/04/1979 PGS.TS. Trần Thị Thùy Linh 0903359652
18 VB14TC001 Trương Khâm Phát 29/07/1986 ThS.Lê Thị Hồng Minh 0919045446
19 VB15TC004 Hồ Nguyễn Ngọc Phương 13/07/1983 ThS. Từ Thị Kim Thoa 0983034936
20 VB14TC001 Nguyễn Hoàng Phượng 19/08/1985 PGS.TS. Trần Thị Thùy Linh 0903359652
21 VB15TC001 Đỗ Ngọc Quang 23/04/1987 PGS.TS. Lê Thị Lanh 0903006691
22 VB15TC001 Phạm Vũ Minh Tâm 31/03/1988 ThS. Quách Doanh Nghiệp 0903710323
23 VB13TC002 Trần Thanh Tâm 28/01/1982 ThS. Quách Doanh Nghiệp 0903710323
24 VB13TC003 Trần Quốc Thắng 02/12/1983 ThS. Hoàng Thị Phương Thảo 0909980105
25 VB14TC002 Huỳnh Xuân Thịnh 14/04/1986 ThS.Lê Thị Hồng Minh 0919045446
26 VB15TC003 Đặng Thị Phương Thoa 27/11/1989 ThS. Quách Doanh Nghiệp 0903710323
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Trang 2 

STT Lớp Họ Tên Ngày sinh GVHD Số điện thoại Ghi chú
27 VB15TC003 Nguyễn Thị Thu 10/05/1987 ThS.Lê Thị Hồng Minh 0919045446
28 VB14TC001 Hàng Lê Bích Thuận 05/08/1984 ThS. Lương Thị Thảo 0989676450
29 VB14TC000 Trần Phan Anh Thư 08/11/1983 ThS. Lương Thị Thảo 0989676450
30 VB15TC003 Nguyễn Minh Thức 25/11/1985 ThS. Lê Văn Tám 0903752552
31 VB14TC000 Dương Quốc Triết 20/12/1988 ThS. Lương Thị Thảo 0989676450
32 VB15TC002 Nguyễn Bảo Trung 19/10/1984 ThS. Lê Văn Tám 0903752552
33 VB15TC003 Phạm Xuân Trường 11/08/1986 ThS. Từ Thị Kim Thoa 0983034936
34 VB14TC001 Nguyễn Châu Tuấn 17/02/1984 ThS.Huỳnh Thị Cẩm Hà 0908531301
35 VB14TC004 Nguyễn Đình Phương Tú 23/10/1984 ThS. Lê Văn Tám 0903752552
36 VB13TC003 Nguyễn Yến Vi 02/05/1987 ThS. Từ Thị Kim Thoa 0983034936
37 VB14TC000 Ma Thị Nhất Vũ 27/07/1988 ThS. Lương Thị Thảo 0989676450
38 VB13TC004 Lê Thị Tuyết Xinh 18/02/1982 ThS. Từ Thị Kim Thoa 0983034936


